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Câu 1 (2,0 điểm). 
         Ở ruồi giấm (2n = 8), trong vùng sinh sản của ống sinh dục của một cá thể đực có một số tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được chuyển qua vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa Y và 12,5% số tinh trùng chứa X thụ tinh tạo ra 84 hợp tử.
a) Tính số tế bào sinh tinh đã sinh các loại tinh trùng trên.

b) Tính số nhiễm sắc thể của môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh giao tử.

Câu 2 (2,0 điểm).


a) Nêu hai điểm khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân thực. 


b) Cấu trúc của các loại gen này có ý nghĩa gì cho các sinh vật nhân sơ và nhân thực? 
Câu 3 (2,0 điểm).
      Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 9%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị một bệnh này. Kiểu hình của người có đánh dấu (?) là chưa biết.

                    
        a) Gen gây bệnh có nhiều khả năng bị chi phối bởi quy luật di truyền nào? Tại sao?

        b) Xác suất cá thể con (?) sinh ra từ cặp vợ, chồng II3  và II4  mắc bệnh (tính theo %) là bao nhiêu? Nêu cách tính.
 Câu 4 (2,0 điểm).

      a. Nhân tố tiến hóa nào chỉ làm thay đổi tần số các kiểu gen mà không làm thay đổi tần số của các alen qua các thế hệ? Tại sao nhân tố đó không làm thay đổi tần số các alen?

      b. Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và chọn lọc tự nhiên trong quá trình tiến hóa được thể hiện như thế nào?

Câu 5 (2,0 điểm). 

      a. Thế nào là cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự? Tại sao nói tương đồng và tương tự là hai hiện tượng trái ngược nhau?

      b. Lịch sử phát triển của mỗi loài hay mỗi nhóm loài diễn ra theo những chiều hướng nào? Trong các chiều hướng đó, hướng nào là quan trọng nhất?

Câu 6 (2,0 điểm):

       a) Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gồm một cụm gen cấu trúc có liên quan về chức năng, phân bố liền kề nhau và có chung một cơ chế điều hoà. Cấu trúc như vậy của Operon Lac có ý nghĩa gì?
       b) Tại sao nói quá trình phiên mã và dịch mã của sinh vật nhân thực so với nhân sơ là hai quá trình tách biệt cả về không gian và thời gian?

Câu 7 (2,0 điểm):
        Một loài cỏ dại có gen quy định đặc tính kháng virus gây bệnh vàng lá. 

       a) Hãy nêu các bước chuyển gen kháng virus gây bệnh vàng lá từ loài cỏ dại vào cây trồng bằng cách dùng Ti- plasmid làm thể truyền.


b) Sau khi xâm nhập vào tế bào vật chủ, bằng cách nào để Ti-plasmid tái tổ hợp có thể gắn gen cần chuyển vào tế bào cây trồng?
Câu 8 (2,0 điểm):  
         Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hoá sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:

Gen K                              Gen L
         Gen M

Enzim K                         Enzim L
        Enzim M

Chất không màu 1          Chất không màu 2          Sắc tố vàng           Sắc tố đỏ
Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 9 (2,0 điểm).      

      Trong một quần thể người, có 16% dân số có khả năng tiết ra chất methanetiol gây mùi khó chịu, số còn lại thì không có khả năng này. Khả năng tiết ra chất này là do gen lặn m nằm trên NST thường quy định; không có khả năng này là do gen M quy định.

     a. Để tính được tần số các alen M và m thì quần thể này phải có những điều kiện nào? Giải thích.

     b. Trong quần thể trên, một người đàn ông không có khả năng tiết ra chất methanetiol lấy người vợ không có quan hệ họ hàng với anh ta và cũng không có khả năng tiết ra chất methanetiol. Hãy tính xác suất cặp vợ chồng này sinh con gái đầu lòng không có khả năng tiết ra chất methanetiol, nếu quần thể này cân bằng di truyền.

Câu 10 (2,0 điểm).

        Giả sử một quần thể bọ cánh cứng có 1000 cá thể. Cá thể màu đỏ có kiểu gen AA hoặc Aa, màu đen là aa. Quần thể đạt trạng thái cân bằng  di truyền với PA= 0,5 và q(a)= 0,5.

         a) Tính tần số A, a nếu 1000 cá thể bọ màu đen di cư vào quần thể.

         b) Tính tần số A, a nếu xảy ra "Hiệu ứng thắt cổ chai quần thể" và chỉ có 4 cá thể sống sót: một con cái dị hợp tử màu đỏ và ba con đực màu đen.
       .........................................HẾT.........................................
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (2,0đ)
	a)  Số tế bào sinh tinh đã phát sinh các loại tinh trùng

Gọi a là tổng số tinh trùng được tạo ra → Số tinh trùng X = Số tinh trùng Y = 
[image: image1.wmf]a

2

. Số hợp tử tạo thành là: 25%.
[image: image2.wmf]a
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 + 12,5%.
[image: image3.wmf]a
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 =84 → Số tinh trùng được tạo ra là a = 448.  

Số tế bào sinh tinh là 448 : 4 = 112 (tế bào).

b) Số nhiễm sắc thể của môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh giao tử
- Số tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân: 112.100/87,5 = 128 (tế bào)

- Gọi x là số tế bào sinh dục sơ khai đực vùng sinh sản, ta có 25.x = 128 → x = 4 tế bào.  Số NST của môi trường cần cung cấp cho quá trình phát sinh giao tử là 

4. 8. (25- 1) + 8. 112 =  1888 (NST). 
	0,5

0,5
0,5

0,5


	2 (2,0đ)
	a) Hai khác biệt chính:
- Gen của sinh vât nhân sơ là gen không phân mảnh, có vùng mã hoá bao gồm toàn trình tự các nucleotit mã hoá cho các axit amin. Gen của sinh vật nhân thực là phân mảnh, vùng mã hoá bao gồm các exon và intron (vùng không mã hoá cho các axit amin). 

- Gen của sinh vật nhân thực thường dài hơn nhiều so với gen của sinh vật nhân sơ. 

b) Ý nghĩa:
- Gen của sinh vật nhân sơ không có các trình tự nucleotit "thừa" (intron), do vậy tiết kiệm được vật chất di truyền và năng lượng cần cho nhân đôi ADN và trong quá trình phiên mã, dịch mã. 

 - Cấu trúc phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân thực tiết kiệm được thông tin di truyền nhưng vẫn tạo ra được nhiều loại prôtêin cho cơ thể : từ một gen cấu trúc quá trình cắt các intron, nối các exon sau phiên mã có thể tạo ra các phân tử mARN trưởng thành khác nhau, từ đó dịch mã ra các chuỗi polipeptit khác nhau của cơ thể.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	3 (2,0đ)
	 a) Quy luật di truyền chi phối:

- Nhận thấy I1  và I2 không bị bệnh sinh con II7 bị bệnh → bệnh do gen lặn quy định. 

- Nếu gen gây bệnh nằm trên NST X (không alen tương ứng trên Y) thì  cá thể nam  III9 cũng bị bệnh nhận alen alen lặn (Xa) từ mẹ II7 (XaXa); Nếu gen gây bệnh nằm trên Y (không alen trên X) thì I2 cũng bị bệnh vì con trai II6 bị bệnh. Những khả năng trên đều không phù hợp bài ra

→ Vậy bệnh  do gen lặn  nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật phân ly Men đen.

   b) Xác suất cá thể con (?) bị bệnh sinh ra từ cặp vợ, chồng II3  và II4 (tính theo %) là:
-  Gọi P(A), q(a) lần lượt là tần số các alen A và a. Ta có q2 aa = 0,09 → q(a) = 0,3; p(A)= 0,7.→ Cấu trúc di truyền của quần thể tuân theo công thức Hacđi- Vanbec:

                0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa

- Tỉ lệ người có kiểu gen dị hợp tử trong quần thể  
[image: image4.wmf]2

2pq

p+2pq

= 
[image: image5.wmf]0,42

0,420,49

+

= 0,46.
- Ta có sơ đồ lai:  aa  x  Aa → 50% Aa (bình thường) : 50% aa (bị bệnh) → Xác suất để sinh người con (?) của cặp vợ chồng II3 và II4 bị bệnh là: 0,46 x 0,5 = 23%.
	0,25

0,25
0,25

0,5

0,25
0,5

	4

(2,0)


	a. Nhân tố tiến hóa chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen là giao phối không ngẫu nhiên: Tự thụ phấn, giao phối gần, giao phối có chọn lọc.

- Tại vì: Trong quá trình phân li qua các thế hệ ở quần thể giao phối không ngẫu nhiên của thể dị hợp, tỉ lệ các alen được chia đều cho các thể đồng hợp trội và lặn làm cho tần số kiểu gen dị hợp giảm còn tần số các kiểu gen đồng hợp tăng nhưng tổng không thay đổi, do đó tần số alen không thay đổi.
	0,5

0,5

	
	b. Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và CLTN:

- Các nhân tố bất lợi trong ngoại cảnh chính là các nhân tố chọn lọc.

- Ngoại cảnh xác định hướng của chọn lọc tự nhiên:

+ Nếu ngoại cảnh thay đổi theo một hướng xác định dẫn dến chọn lọc vận động, hình thành đặc điểm thích nghi mới.

+ Nếu ngoại cảnh không thay đổi qua nhiều thế hệ dẫn đến chọn lọc ổn định, duy trì đặc điểm thích nghi đã có.

+ Nếu ngoại cảnh thay đổi nhiều và không đồng nhất dẫn đến chọn lọc phân hóa hay gián đoạn, phân hóa thành nhiều kiểu hình.
	0,25

0,75

	5

(2,0)
	a. Giải thích:

- Cơ quan tương đồng là những cơ quan nằm ở những vị trí trương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

- Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhận các chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự nhau.

- Tương đồng và tương tự là hai hiện tượng trái ngược nhau, tại vì:

+ Tương đồng phản ánh chiều hướng tiến hóa phân li.

+ Tương tự phản ánh chiều hướng tiến hóa đồng quy.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Các chiều hướng tiến hóa của mỗi loài và nhóm loài:

- Tiến bộ sinh học: Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao, khu phân bố ngày càng mở rộng, liên tục, ngày càng đa dạng phong phú.

- Thoái bộ sinh học: Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống ngày càng thấp, khu phân bố ngày càng thu hẹp, gián đoạn, nội bộ ít phân hóa, hiếm dần và diệt vong.

- Kiên định sinh học: duy trì sự thích nghi, số lượng không tăng không giảm.

- Trong ba chiều hướng trên tiến bộ sinh học là chiều hướng quan trọng nhất: Tiến bộ sinh học giúp cho loài và nhóm loài thích nghi tố hơn, tiếp tục tồn tại và tiến hóa, làm cho sinh giới ngày càng đa dạng và phong phú.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
	

	6
	a) Ý nghĩa:

- Tiết kiệm vật chất di truyền cho vi khuẩn: Sự tập trung thành cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà sẽ làm giảm số vùng P, giảm số vùng O và giảm số lượng gen điều hoà operon (mỗi operon chỉ cần có một P, một O và một gen điều hoà).
- Giúp cho các gen có chức năng liên quan đến nhau được đóng, mở cùng lúc: Ví dụ: Khi một con đường trao đổi chất nào đó diễn ra thì tất cả các gen liên quan cùng phiên mã và dịch mã để cung cấp prôtêin cho tế bào.

b) Giải thích:

- Ở sinh vật nhân sơ, vùng mã hóa không phân mảnh, quá trình phiên mã tạo ra 1 phân tử mARN chung, phiên mã gắn liền với dịch mã, phiên mã đến đâu thì dịch mã đến đó. Cả phiên mã, dịch mã đều xảy ra trong tế bào chất.

- Ở sinh vật nhân thực, vùng mã hóa phân mảnh, quá trình phiên mã và hoàn thiện mARN diễn ra trong nhân, mARN trưởng thành sau đó đi ra tế bào chất. Quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	7
	a) Các bước tạo cây trồng mang gen kháng bệnh vàng lá bằng cách dùng Ti- plasmid làm thể truyền:

- Tách gen kháng virus gây bệnh vàng lá ở cỏ dại;

- Gen kháng virus gây bệnh vàng lá được cài vào Ti-plasmid nhờ enzym cắt (restrictaza) và enzym nối (ligaza) tạo Ti-plasmid lai mang gen kháng bệnh;

- Chuyển các Ti- plasmid lai vào tế bào thực vật nuôi cấy trực tiếp bằng súng bắn gen; hoặc biến nạp vào tế bào vi khuẩn,.. 

- Chọn lọc các tế bào chứa Ti- plasmid lai mang gen khác bệnh → nhân lên thành cây trồng mang gen kháng bệnh vàng  lá.

b) Sau khi xâm nhập vào tế bào thực vật, Ti- plasmid lai sẽ kết hợp với ADN NST của tế bào  → tạo ra tế bào thực vật mang gen kháng bệnh  → cây trồng biến đổi gen.
	 0,25

  0,5

  0,5

 0,25

0,5



	8

(2,0)
	Tỉ lệ cây hoa trắng trong số cây thu được ở F2:

Từ sơ đồ hoá sinh cho thấy: A-B-D- quy định hoa màu đỏ; A-B-dd quy định hoa màu vàng; các kiểu gen còn lại cho hoa màu trắng.

Sơ đồ lai: Pt/c:    AABBDD (cây hoa đỏ)  x    aabbdd (cây hoa trắng)

                 Gp:           ABD
  abd

                 F1:                    AaBbDd (100% hoa màu đỏ)

          F1 x F1:   AaBbDd       x          AaBbDd

          F1 x F1: (Aa x Aa) (Bb x Bb) (Dd x Dd)

                 F2:  (1AA: 2Aa: 1aa) (1BB: 2Bb: 1bb) (1DD: 2Dd: 1dd)

         Trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa đỏ (A-B-D-) là:  
[image: image6.wmf]33327

44464

´´=

; số cây hoa vàng (A-B-dd) là : 
[image: image7.wmf]3319

44464

´´=

. Vậy tỉ lệ cây hoa trắng trong số cây thu được ở F2 là: 1- 
[image: image8.wmf]27

64

- 
[image: image9.wmf]9

64

= 
[image: image10.wmf]28

64

= 43,75%.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	9

(2,0)
	Quần thể phải thỏa mãn định luật Hacdy – Vanbec:

- Đột biến xảy ra với gen này là không đáng kể hoặc tần số đột biến thuận nghịch là như nhau. 

- Người không có khả năng và có khả năng tiết ra chất methanetiol đều có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. 

- Kích thước quần thể đủ lớn để các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen một cách không đáng kể. 

- Khi kết hôn người ta không để ý đến tính trạng này (giao phối ngẫu nhiên). 

- Quần thể người này phải được cách li với các quần thể người khác.
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0,2

0,2

0,2

0,2

	
	b. Do quần thể cân bằng di truyền nên tần số các alen là:

                        q2m = 0,16 →  qm = 0,4 → pM = 1 – 0,4 = 0,6.

Xác suất một người trong quần thể không có khả năng tiết chất gây mùi khó chịu có kiểu gen dị hợp:   [image: image12.png]2prq
a2 + 2pg



 = [image: image14.png]036 + 048



 = 0,57

Xác suất cặp vợ chồng không có khả năng tiết ra chất gây mùi khó chịu sinh con có khả năng tiết ra chất gây mùi khó chịu: 

                          0,571 x 0,571 x 0,25 = 0,08.

Xác suất cặp vợ chồng không có khả năng tiết ra chất gây mùi khó chịu sinh con gái đầu lòng không có khả năng  tiết ra chất gây mùi khó chịu:

                        (1 – 0,08) x 0,5 = 0,46 = 46%.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	10
	Biến thiên tần số alen A nếu có 1000 cá thể màu đen di cư vào quần thể 

Tần số q(a) sau di cư là 0,5+ 
[image: image15.wmf]1000
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 p(A) = 1- 0,75 = 0,25

Hoặc: 
[image: image17.wmf]1000
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, do đó tần số A ở quần thể  mới là P(A) = 0,5+(-0,25) = 0,25 
[image: image18.wmf]®

 qa =0,75.
b)  Khi còn 4 cá thể sống sót : 1Aa : 3aa 
[image: image19.wmf]®

 1/4Aa : 3/4aa 
[image: image20.wmf]®

P(A) =1/8 = 0,125;

 q(a) = 7/8 = 0,875
	1,0

1,0


Lưu ý: Học sinh giải cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án.

Số báo danh


............................





?





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





I





II





III





 Nam bị bệnh





 Nam không bị bệnh





 Nữ bị bệnh





 Nữ không bị bệnh





















































PAGE  
3

_1487850780.unknown

_1487964525.unknown

_1487964742.unknown

_1487964771.unknown

_1487964597.unknown

_1487964251.unknown

_1482690128.unknown

_1487708581.unknown

_1487708601.unknown

_1482690159.unknown

_1456429973.unknown

_1456508014.unknown

_1451650804.unknown

